
 

 

  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM   

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Khóa học:  ................................................................................................................................................  

Hình thức đào tạo:  ...................................................................................................................................  

Quyết định công nhận tốt nghiệp số .... ngày .... tháng .... năm  ..............................................................  

Số 

TT 

Họ và tên 

người học 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành 

đào tạo 

Năm tốt 

nghiệp 

Xếp loại 

tốt nghiệp 

Số hiệu 

văn 

bằng 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng 

Người nhận văn 

bằng ký và ghi 

rõ họ tên 

Ghi 

chú 

                            

                            

                            

   Kon Tum, ngày ….. tháng ....năm …………. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

BM/QT19/QLĐT/02 



 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM   

  

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ …………………………(*) 

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng (nếu có):  .........................................................................................................  

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng (nếu có): từ ngày … tháng … năm …….. đến ngày … tháng … năm  ...............  

Hội đồng thi/kiểm tra (nếu có):  ...........................................................................................................................  

Số 

TT 

Họ và tên 

người học 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Xếp 

loại/Điểm thi 

(nếu có) 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số vào sổ gốc 

cấp chứng chỉ 

Người nhận chứng 

chỉ ký và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

                      

                      

                      

Ghi chú: (*) Ghi tên chứng chỉ.  

 

  

 

Kon Tum, ngày ….. tháng .... năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM   

PHỤ LỤC SỔ GỐC CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 

 

Số 

TT 

Họ và tên 

người học 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số hiệu 

văn bằng 

đã được 

cấp 

Số hiệu văn 

bằng được 

cấp lại (nếu 

có) 

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng 

mới (nếu có) 

Nội dung được 

chỉnh sửa/thay đổi 

Người nhận văn bằng, chứng 

chỉ mới hoặc được chỉnh sửa 

nội dung ký và ghi rõ họ tên 

Ghi chú 

                  

                  

                  

                  

   Kon Tum, ngày ….. tháng .... năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM   

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP  

Khóa học:  ...............................................................................................................  

Hình thức đào tạo: ...................................................................................................   

Quyết định công nhận tốt nghiệp số....... ngày....... tháng...... năm  ........................  

Số 

TT 

Họ và 

tên 

người 

học 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Quê 

quán 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Ngành, 

nghề đào 

tạo 

Năm tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Số 

hiệu 

bằng 

TN 

Số vào 

sổ gốc 

cấp bằng 

TN 

Người 

nhận bằng 

TN ký và 

ghi rõ họ 

tên 

Ghi 

chú 

                            

                            

                            

 Kon Tum, ngày..... tháng.... năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 



 

 

MẪU SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VÀ MẪU SỔ CẤP  

BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

1.  Mẫu sổ gốc cấp chứng chỉ sơ cấp  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 
 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 
Quyển số: 

 

(Trang bìa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 
 

 

 

 

SỔ 

CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 
Quyển số: 

 

(Trang 1) 

 

 

 

CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN 

Sổ cấp chứng chỉ này có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ 

Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.................................... 

Đến số:..................................  

Mở sổ ngày:......tháng.......năm 20… Khóa sổ ngày:.....tháng.......năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG  

(ký tên, đóng dấu) 

HIỆU TRƯỞNG  

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SỔ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 

(Trang 2 đến trang thứ 100) 

 

Số TT Họ tên học viên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số hiệu chứng 

chỉ 

Ngày nhận 

chứng chỉ 

Chữ ký của 

người nhận 
Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



 

 

2. Mẫu sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 
 

 

 

 

 

 

 

(Trang bìa) 

 

SỔ 

CẤP BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 
Quyển số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 
 

 

 

(Trang 1) 

 

 

SỔ 

CẤP BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 
Quyển số: 

 

 

 

CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN 

Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp có: ...........trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........... 

Đánh số trang từ số:........................ Đến số:....................................... 

Đến số:..................................  

Mở sổ ngày:…......tháng.......năm. 20… Khóa sổ ngày:.....tháng.......năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên, đóng dấu) 

HIỆU TRƯỞNG  

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SỔ CẤP BẢN SAO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP 

(Trang 2 đến trang thứ 100) 

 

Số TT Họ tên học sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số hiệu 

chứng chỉ 

Số bản 

sao 

chứng 

chỉ sơ 

cấp 

Ngày nhận 

chứng chỉ 

Chữ ký của 

người nhận 
Ghi chú 
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